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B i c nhố ả

• Ch ng 7 đã gi i thi u mô hình ươ ớ ệ AS - AD
• Dài h n:ạ

– Giá c  linh ho tả ạ
– S n l ng ph  thu c các y u t  SX & công nghả ượ ụ ộ ế ố ệ
– Th t nghi p b ng v i t  l  th t nghi p t  nhiênấ ệ ằ ớ ỷ ệ ấ ệ ự

• Ng n h n:ắ ạ
– Giá c  c ng nh cả ứ ắ
– T ng c u quy t đ nh m c s n l ngổ ầ ế ị ứ ả ượ
– M i liên h  ngh ch bi n gi a th t nghi p và s n ố ệ ị ế ữ ấ ệ ả

l ng.ượ
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B i c nhố ả

• Ch ng này s  phát tri n MH ươ ẽ ể IS – LM, 
m t lý thuy t giúp xây d ng đ ng t ng ộ ế ự ườ ổ
c u.ầ

• Chúng ta t p trung vào ng n h n và gi  ậ ắ ạ ả
đ nh m c giá là c  đ nh.ị ứ ố ị

• MH IS – LM d a trên 2 công trình c a ự ủ
Keynes: MH d u chéo (giao đi m) Keynes ấ ể
và Lý thuy t a thích thanh kho n.ế ư ả
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B i c nhố ả

• MH IS – LM coi n n kinh t  bao g m 2 th  ề ế ồ ị
tr ng: hàng hóa và ti n t , và 2 th  ườ ề ệ ị
tr ng này có s  t ng tác v i nhau.ườ ự ươ ớ

• MH IS – LM không còn gi  thi t GDP ch  ả ế ỉ
ph  thu c vào phía cung nh  các phân tích ụ ộ ư
tr c.ướ

• Thay vào đó, s n l ng do t ng c u quy t ả ượ ổ ầ ế
đ nh.ị
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D u chéo Keynesấ

• Là m t MH n n kinh t  đóng đ n gi n mà trong ộ ề ế ơ ả
đó thu nh p đ c quy t đ nh b i chi tiêu (theo ậ ượ ế ị ở
Keynes).

• Ký hi u:ệ
I là đ u t  d  ki nầ ư ự ế
E = C + I + G: là chi tiêu d  ki nự ế
Y = GDP th c = chi tiêu th c t .ự ự ế

• S  khác bi t gi a chi tiêu th c t  và chi tiêu d  ự ệ ữ ự ế ự
ki n chính là ế l ng t n kho ngoài d  ki nượ ồ ự ế .
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• Hàm tiêu dùng:
• Các bi n chính sách:ế
• Đ u t  (th i đi m này) là ngo i sinh:ầ ư ờ ể ạ
• Chi tiêu d  ki n:ự ế
(Chi tiêu d  ki n là hàm s  ph  thu c vào ự ế ố ụ ộ Y)
• Đi u ki n cân b ng:ề ệ ằ

Chi tiêu th c tự ế = Chi tiêu d  ki nự ế  

)( TYCC −=

GITYCE ++−= )(
)(rII =

Các thành ph n c a d u chéo Keynesầ ủ ấ

TTGG == ,

EY =
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Đ  th  chi tiêu d  ki n, ĐK cân b ngồ ị ự ế ằ

 E

S n l ng/Thu nh p, Yả ượ ậ

Chi tiêu d  ki nự ế
E = C + I + G

 MPC

 E

S n l ng/Thu nh p, Yả ượ ậ

Y = E

45°
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M c cân b ng c a thu nh pứ ằ ủ ậ

Thu nh p cân b ngậ ằ

 E
Y = E

45°

E = C + I + G
A

S n l ng/Thu nh p,ả ượ ậ  YYAY2 Y1

Tích t  hàng t n ụ ồ
kho ngoài d  ki nự ếS t gi m ụ ả

hàng t n kho ồ
ngoài d  ki nự ế
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Đi u gì x y ra khi chi tiêu d  ki n tăng?ề ả ự ế
nh h ng c a vi c gia tăng Ả ưở ủ ệ G

 E
Y = E

45°

E = C + I + G1

A

Y
E1=Y1 E2=Y2

E = C + I + G2

∆ G

∆ Y

B

T i ạ Y1, xu t ấ
hi n m t s  ệ ộ ự

s t gi m  hàng ụ ả
t n kho ngoài ồ

d  ki n…ự ế
…vì v y, DN ậ

tăng s n ả
l ng, và thu ượ
nh p s  tăng ậ ẽ
lên thành Y2 
(t i đi m CB ạ ể

m i)ớ
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L ng tăng lên c a thu nh p là bao nhiêu?ượ ủ ậ

S  thay đ i ban đ u:ự ổ ầ ∆ G

S  thay đ i th  nh t c a tiêu dùng:ự ổ ứ ấ ủ MPC.∆ G

S  thay đ i th  hai c a tiêu dùng:ự ổ ứ ủ MPC2.∆ G

S  thay đ i th  ba c a tiêu dùng:ự ổ ứ ủ
MPC3.∆ G

….

∆ Y = (1 + MPC + MPC2 + MPC3 +…) x ∆ G
G

MPC
Y ∆×







−
=∆

1

1
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H  s  nhân chi tiêu chính phệ ố ủ

Ví d : ụ MPC = 0,8

GGG

G
MPC

Y

∆=∆=∆×
−

=

∆×






−
=∆

5
20

1

801

1

1

1

,,

M t s  gia tăng trong ộ ự G làm cho thu nh p ậ
tăng lên g p 5 l n!ấ ầ
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H  s  nhân chi tiêu chính phệ ố ủ

• HS nhân chi tiêu chính ph  cho bi t thu ủ ế
nh p/s n l ng tăng thêm bao nhiêu khi ậ ả ượ
chi tiêu chính ph  tăng thêm 1 đ n v .ủ ơ ị

• Trong MH này, HS nhân chi tiêu CP là:

• Trong ví d  v i MPC = 0,8 thì:ụ ớ

1
1

1 >
−

=
∆
∆

MPCG

Y

5
801

1 =
−

=
∆
∆

,G

Y
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H  qu  t  MH s  nhân chi tiêu CPệ ả ừ ố

• Chính ph  có th  s  d ng chính sách tài ủ ể ử ụ
chính đ  tác đ ng đ n n n kinh t  trong ể ộ ế ề ế
ng n h n (kích thích n n kinh t  trong giai ắ ạ ề ế
đo n suy thoái).ạ

• Nh ng dao đ ng trong chi tiêu cũng nh ữ ộ ả
h ng đ n GDP.ưở ế

• Chúng ta hoàn toàn có th  áp d ng nh ng ể ụ ữ
phân tích  trên n u s  thay đ i ban đ u là ở ế ự ổ ầ
cú s c ngo i sinh tác đ ng đ n đ u t  hay ố ạ ộ ế ầ ư
tiêu dùng d  ki n.ự ế



 14

nh h ng c a vi c tăng thu  Ả ưở ủ ệ ế T

Ban đ u, tăng ầ
thu  làm gi m ế ả
tiêu dùng nên 

gi m ả E.
T i ạ Y1, xu t hi n ấ ệ
m t s  gia tăng ộ ự

t n kho ngoài d  ồ ự
ki n…ế

…vì v y, DN gi m ậ ả
s n l ng, và thu ả ượ

nh p s  gi m ậ ẽ ả
xu ng đ n ố ế Y2 (t i ạ

đi m CB m i)ể ớ

∆
C

=
 -

 M
P

C
.∆

T

 E
Y = E

45°

E = C2 + I + G
B

Y
E2=Y2 E1=Y1

E = C1 + I + G

∆ Y

A
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nh h ng c a vi c tăng thuẢ ưở ủ ệ ế

• N u MPC = 0,6 thì HS nhân thu  s  là:ế ế ẽ

MPC

MPC

T

Y

−
−=

∆
∆

1
HS nhân thu  là:ế

T
MPC

MPC
Y ∆×







−
−=∆

1
Thay đ i trong thu nh p là:ổ ậ

51
601

60

1
,

,

, −=
−
−=

−
−=

∆
∆

MPC

MPC

T

Y
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Đ ng ườ IS

• Đ ngườ  IS là t p h p các k t h p khác ậ ợ ế ợ
nhau gi a lãi su t và thu nh p sao cho ữ ấ ậ
t ng chi tiêu d  ki n đúng b ng chi tiêu ổ ự ế ằ
th c t .ự ế

• Đ ng ườ IS miêu t  m i quan h  gi a lãi ả ố ệ ữ
su t, ấ r, và thu nh p, ậ Y, thông qua vi c s  ệ ử
d ng hàm đ u t  ụ ầ ư I(r) và d u chéo Keynes.ấ

• Ph ng trình đ ng ươ ườ IS là: GrITYCY ++−= )()(
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(b) D u chéo Keynesấ

E

Y

Y=E

E = C + I(r1) + G

r

Y

r

Đ u t , ầ ư I

I(r) IS

E = C + I(r2) + G

Y1Y2

∆ I

Y1Y2I(r2) I(r1)

∆ I

r2

r1

r2

r1

r ⇒I

⇒E

⇒Y

(c) Đ ng ườ IS(a) Đ ng đ u tườ ầ ư

Xây d ng đ ng ự ườ IS
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Đ  d c c a đ ng ộ ố ủ ườ IS

• Đ ng ườ IS có h  s  góc âm (d c xu ng)ệ ố ố ố
• B i vì: tăng lãi su t làm gi m đ u t , do ở ấ ả ầ ư

v y làm gi m t ng chi tiêu d  ki n và ậ ả ổ ự ế
m c thu nh p cân b ng.ứ ậ ằ

• Đ  d c đ ng ộ ố ườ IS ph  thu c m c đ  nh y ụ ộ ứ ộ ạ
c m c a lãi su t đ i v i đ u t  và đ  l n ả ủ ấ ố ớ ầ ư ộ ớ
c a h  s  nhân chi tiêu.ủ ệ ố

(IS s  d c khi ĐT ít nh y c m v i LS và HS ẽ ố ạ ả ớ
nhân chi tiêu nh ; ng c l i ỏ ượ ạ IS s  tho i)ẽ ả
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S(Y) = I(r); mà S = Y – C(Y–T) – G
S  gia tăng c a GDP (ự ủ ∆Y) ⇒ S tăng (tr c ti p) m t l ng ự ế ộ ượ ∆Y;

⇒ S gi m (gián ti p): MPCxả ế ∆Y
Do đó, t ng ti t ki m thay đ i: ổ ế ệ ổ ∆S = (1 – MPC)∆Y > 0.
V y, tăng ậ Y làm tăng S ⇒ LS cân b ng tăng t  ằ ừ r1 lên r2.

r

Y

r

S, I

I(r) IS
Y1Y2I(r2) I(r1)

r2

r1

r2

r1

(b) Đ ng ườ IS(a) CB th  tr ng v nị ườ ố

Xây d ng đ ng ự ườ IS (t  ĐK CB th  tr ng v n)ừ ị ườ ố
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T i m i m c ạ ỗ ứ r,
G ⇒E ⇒ Y
Vì v y, đ ng ậ ườ IS d ch ị
chuy n sang ph i.ể ả

Kho ng cách d ch ả ị
chuy n c a đ ng ể ủ ườ IS 
b ng:ằ

r1

E

Y

Y=E

E = C + I(r1) + G2

r

Y
IS1

E = C + I(r1) + G1

Y2Y1

∆ G

Y2Y1

∆ Y

IS2

G
MPC

Y ∆×






−
=∆

1

1

Chính sách tài chính và đ ng ườ IS
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Lý thuy t a thích thanh kho nế ư ả

• Lý thuy t a thích thanh kho n c a ế ư ả ủ
Keynes gi i thích cách th c hình thành CB ả ứ
cung c u ti n th c s  quy t đ nh LS nh  ầ ề ự ẽ ế ị ư
th  nào.ế

• Chúng ta b t đ u v i s  cung ti n…ắ ầ ớ ố ề
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Cung và c u ti nầ ề

 r

M/PPM /

(M/P)S

Cung ti n th c ề ự
đ c gi  đ nh là c  ượ ả ị ố
đ nh:ị PMPM S /)/( =

 r

C u ti n th c là:ầ ề ự
)()/( rLPM d =

M/PPM /

(M/P)S

)(rL
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Cân b ng cung c u ti nằ ầ ề

• Lãi su t ấ r s  ẽ
đi u ch nh đ  ề ỉ ể
cân b ng cung ằ
và c u ti n:ầ ề

 r

M/PPM /

(M/P)S

)(rL
 r1

)(/ rLPM =
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NHT  tăng lãi su t b ng cách nào?Ư ấ ằ

Đ  tăng lãi su t ể ấ r, 
NHT  s  gi m Ư ẽ ả
cung ti n ề M.

 r

M/P

P

M1

)(rL
 r1

P

M 2

 r2
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Xây d ng đ ng ự ườ LM

• Bây gi , chúng ta tr  v  v i hàm s  c u ờ ở ề ớ ố ầ
ti n: (ề M/P)d = L(r, Y).

• Đ ng ườ LM (hay đ ng CB th  tr ng ti n ườ ị ườ ề
t ) là t p h p các k t h p khác nhau gi a ệ ậ ợ ế ợ ữ
lãi su t và thu nh p sao cho c u ti n th c ấ ậ ầ ề ự
b ng v i cung ti n th c.ằ ớ ề ự

• Ph ng trình đ ng ươ ườ LM là: 

),(/ YrLPM =



 26

Đ ng ườ LM

r

Y

r

M/P

L(r, Y2)

LM

Y2Y1

r2

r1

r2

r1

(b) Đ ng ườ LM(a) CB th  tr ng ti n tị ườ ề ệ

L(r, Y1)

P

M1
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Đ  d c c a đ ng ộ ố ủ ườ LM

• Đ ng ườ LM có h  s  góc d ng (d c lên)ệ ố ươ ố
• B i vì: m t s  gia tăng trong thu nh p làm ở ộ ự ậ

tăng c u ti n,ầ ề
Vì cung ti n th c là c  đ nh nên x y ra ề ự ố ị ả
tình tr ng th a c u trong th  tr ng ti n t  ạ ừ ầ ị ườ ề ệ

 t i m c lãi su t ban đ u.ở ạ ứ ấ ầ
Lãi su t ph i tăng lên đ  duy trì s  cân ấ ả ể ự
b ng trong th  tr ng ti n t .ằ ị ườ ề ệ



 28

Đ  d c c a đ ng ộ ố ủ ườ LM

• Khi c u ti n càng nh y c m đ i v i thu ầ ề ạ ả ố ớ
nh p và ít nh y c m đ i v i lãi su t thì ậ ạ ả ố ớ ấ
đ ng ườ LM càng d c; ng c l i, đ ng ố ượ ạ ườ
LM s  tho i.ẽ ả
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V  trí c a đ ng ị ủ ườ LM
(CS ti n t  làm thay đ i đ ng ề ệ ổ ườ LM)

r

Y

r

M/P

LM2

Y1

r2

r1

r2

r1

(b) Đ ng ườ LM(a) CB th  tr ng ti n tị ườ ề ệ

L(r, Y1)

P

M1

P

M2

LM1
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Cân b ng n n kinh t  trong ng n h nằ ề ế ắ ạ

• Đ ng ườ IS và LM l n l t cho chúng ta ầ ượ
nh ng t  h p thu nh p/s n l ng và lãi ữ ổ ợ ậ ả ượ
su t đ m b o cho th  tr ng hàng hóa và ấ ả ả ị ườ
th  tr ng ti n t  cân b ng.ị ườ ề ệ ằ

• Tr ng thái cân b ng đ ng th i c  2 th  ạ ằ ồ ờ ả ị
tr ng này x y ra trong đi u ki n nào?ườ ả ề ệ

),(/ YrLPM =
GrITYCY ++−= )()(Đ ng ườ IS:

Đ ng ườ
LM:
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Cân b ng n n kinh t  trong ng n h nằ ề ế ắ ạ

• Đi m CB ng n h n ể ắ ạ
là m t k t h p c a ộ ế ợ ủ r 
và Y mà th a mãn ỏ
đ ng th i nh ng ồ ờ ữ
đi u ki n CB trên c  ề ệ ả
th  tr ng hàng hóa ị ườ
và ti n t .ề ệ

• Trong đ  th , nó là ồ ị
đi m (ể rE, YE).

r

Y

LM

IS

rE

YE
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